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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Võ Ngọc Công. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Hoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân. 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trung Hiếu, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Chiến, Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 25 và 29 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

152/2020/TLST-HS ngày 15 tháng 4 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 177/2020/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Ngọc Ng, sinh ngày 02/9/2000 tại tỉnh Đắk Nông; thường trú: 

Thôn M, xã T Th, huyện C J, tỉnh Đắk Nông; chỗ ở: Số 15D/6 khu phố B Đ 3, 

phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ 

học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Nguyễn Văn T, sinh 

năm 1969 và bà Bùi Thị H, sinh năm 1973 (đã chết); bị cáo có 03 anh chị ruột, 

lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 1997; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt 

tạm giữ từ ngày 03/11/2019 đến ngày 12/11/2019 được thay đổi biện pháp ngăn 

chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt. 

2. Nguyễn Thị Á, sinh năm 1995 tại tại tỉnh Đắk Nông; thường trú: Ấp Ph 

M, xã X L, thành phố L Kh, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở: Số 170/5B khu phố B Đ 3, 

phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ 

học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Nguyễn Văn T, sinh 

năm 1969 và bà Bùi Thị H, sinh năm 1973 (đã chết); bị cáo có 03 chị em ruột, lớn 

nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2000; bị cáo có chồng tên Nguyễn Văn 

Bình M, sinh năm 1992 (đã chết), có 01 con ruột, sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: 

Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 12/11/2019 được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt. 
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3. Đặng Minh D, sinh ngày 02/5/2001 tại tỉnh Đắk Lắk; thường trú: Thôn 

MH, xã H Ph, thành phố B M Th, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở: Số 15D/6 khu phố B Đ 3, 

phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ 

học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Đặng Tấn H, sinh 

năm 1970 và bà Bùi Thị H, sinh năm 1973; bị cáo có 01 em ruột, sinh năm 2003; 

tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 03/11/2019 đến ngày 12/11/2019 

được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại 

ngoại, có mặt. 

4. Nguyễn Linh Đ, sinh năm 2000 tại tỉnh Đắk Lắk; thường trú: Thôn MH, 

xã H Ph, thành phố B M Th, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở: Số 15D/6 khu phố B Đ 3, 

phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ 

học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Nguyễn Văn Th, sinh 

năm 1970 và bà Bùi Thanh H, sinh năm 1982; bị cáo có 06 em ruột, lớn nhất sinh 

năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ 

ngày 04/11/2019 đến ngày 12/11/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng 

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt. 

- Nguyên đơn dân sự: 

1. Chi nhánh B D – Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp V. 

Người đại diện theo ủy quyền:  

 -  Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1992; thường trú: Xóm S, xã Nh S, huyện Đ 

L, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: Số 300 đường Tr H Đ, phường Đ H, thành phố D A, tỉnh 

Bình Dương; có mặt. 

 - Bà Trần Thị Bích D, sinh năm 1988; thường trú: Số 35N1, khu phố Đ A, 

phường T Đ H, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; có mặt. 

 - Ông Nguyễn Quốc Ngh, sinh năm 1992; thường trú: Thôn K Đ, xã Ph H, 

huyện T Ph, tỉnh Bình Định; chỗ ở: Số 489 đường Ng Tr Ph, khu phố B Đ 4, 

phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; vắng mặt. 

 2. Chi nhánh Thành phố H Ch M - Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 

tổng hợp V. 

 Người đại diện theo ủy quyền: Bà Bùi Thị Hồng V, sinh năm 1994; thường 

trú: Ấp B, xã T Ph, huyện G C Đ, tỉnh Tiền Giang; chỗ ở: Số 27/4G đường BS, 

khu phố M, phường L Đ, quận Th Đ, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt. 

 3. Chi nhánh Công ty TNHH MTV thực phẩm S C F khu vực B D. 

 Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đặng Thị Thanh Th, sinh năm 1992; 

thường trú: Xã L H, thị xã G C, tỉnh Tiền Giang; địa chỉ: Số 154 đường L V T, 

khu phố B Đ 1, phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Nguyễn Thị Lệ Th, 

sinh năm 1996; thường trú: Thôn Tr C, xã Nh L, huyện A Nh, tỉnh Bình Đình; chỗ 

ở: Số 15/13 đường L V Ch, phường L Tr, quận Th Đ, Thành phố Hồ Chí Minh; 

vắng mặt. 

* Người tham gia tố tụng khác: 
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- Người làm chứng: 

1. Ông Nguyễn Xuân V, sinh năm 1963; vắng mặt. 

2. Bà Ngô Thị Th, sinh năm 1994; vắng mặt. 

3. Ông Nguyễn Quốc Ngh, sinh năm 1992; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Bản thân Nguyễn Thị Á, Nguyễn Ngọc Ng là chị em ruột, còn Đặng Minh 

D, Nguyễn Linh Đ là em họ của Á, Ng. Do thiếu tiền mua đồ dùng để sử dụng 

nên Ng, Á, D và Đ đã có hành vi lén lút lấy trộm tài sản, cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 21 giờ 00 phút ngày 20/10/2019, Nguyễn Ngọc Ng, 

Nguyễn Thị Á, Đặng Minh D cùng đi đến cửa hàng V, địa chỉ ML đường Đại lộ 

Đ L, khu phố Nh Đ 1, phường D A, thành phố D A, tỉnh Bình Dương để mua đồ. 

Tại đây, Ng một mình lén lút lấy trộm 02 chai sữa rửa mặt tạo bọt hiệu Perfect 

Senka, 01 chai sữa rửa mặt tạo bọt hiệu Perfect Collgen Senka, 01 hộp kem đánh 

răng hiệu Colgate, 01 chai lăn khử mùi hiệu Romano Classic với tổng giá trị tài 

sản là 432.000 đồng bỏ vào trong túi quần áo đang mặc đi ra ngoài tẩu thoát về 

phòng trọ cất giấu để sử dụng. Sau đó, Ng kể lại hành vi lấy trộm tài sản cho Á, 

D, Đ biết. 

Vụ thứ hai: Khoảng 21 giờ 00 phút ngày 28/10/2019, Nguyễn Ngọc Ng, 

Đặng Minh D, Nguyễn Linh Đ đi đến cửa hàng V, địa chỉ số 104 đường A B, khu 

phố B Đ 3, phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương. Lúc này, Ng tìm tài 

sản lấy trộm, còn D, Đ giả vờ mua nước uống nhằm thu hút sự chú ý của nhân 

viên và bảo vệ cửa hàng nhằm giúp Ng lấy trộm hàng dễ dàng hơn. Ng lén lút lấy 

trộm 01 cái búa đập thịt bằng kim loại, 02 bộ móc treo quần áo hiệu Kokubo với 

tổng giá trị tài sản là 223.100 đồng giấu trong người đi ra ngoài tẩu thoát về 

phòng trọ để sử dụng. 

Vụ thứ ba: Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 03/11/2019, Nguyễn Ngọc Ng rủ 

Nguyễn Thị Á đến cửa hàng tiện lợi lấy trộm tài sản đem về sử dụng thì Á đồng ý. 

Cả hai cùng đi bộ đến cửa hàng V, địa chỉ số 142 đường Ph Ch, khu phố M, 

phường T B, quận Th Đ, Thành phố Chí Minh vào khu vực hàng trưng bày mỹ 

phẩm. Lúc này, Ng và Á cùng nhau lén lút lấy trộm được 04 cái tuýp kem Biore 

chống nắng dưỡng ẩm 50ml, 06 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect 120g, 03 tuýp 

Senka SRM Perfect Whiteclay 120g, 07 hộp kem Pon’s KDTD hồng rạng rỡ 30g, 

01 chai Dove DX dưỡng dày tự nhiên 335g, 01 chai xịt Xmen khử mùi Boss 

intense 150ml, 02 chai Listerine NSM healthy Bright 250ml, 01 chai Enchanter 

ST thư giãn hoa hồng 250g, 01 chai Tres dầu gội Keratin Smooth 340ml, 02 chai 

Gatsgy pomade vuốt tóc perfect raise 75g, 01 chai Pantene DX 3 phút chăm sóc 

hư tổn 300ml, 08 gói mặt nạ Linh chi, 08 gói mặt nạ sen, 01 gói mặt nạ nhân sâm, 

06 gói mặt nạ trắng da, 07 gọi mặt nạ gạo, 01 cái hộp kem đánh răng hiệu Colgate 

Sentive đem giấu trong người Nguyện, trong túi xách đeo trên người Ánh mang ra 

ngoài tẩu thoát, đem về cất trong phòng trọ của Ng, Á để sử dụng. Tổng giá trị tài 

sản chiếm đoạt trong vụ án là 3.352.000 đồng. 
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Vụ thứ tư: Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 03/11/2019, Nguyễn Ngọc Ng, 

Nguyễn Thị Á, Đặng Minh D, Nguyễn Linh Đ cùng đi đến công viên nước D A 

để trượt patin. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi C, địa chỉ MNB đường L V T, 

khu phố B Đ 1, phường A B, thị xã D A (nay là thành phố D A), tỉnh Bình 

Dương, Ng rủ Á vào trong cửa hàng lấy trộm tài sản. Lúc này, D và Đ nhìn thấy 

nên đi vào giả vờ mua nước uống nhằm thu hút sự chú ý của nhân viên và bảo vệ 

cửa hàng nhằm giúp Ng, Á lấy trộm hàng dễ dàng hơn. Ng lén lút lấy trộm được 

01 chai nước gạo hiệu M.Rice 500ml, 01 chai nước súc miệng hiệu Listerrine 

750ml, 01 chai dầu gội đầu hiệu Tresemme 340g, 01 hộp khoai tây Slide 160g bỏ 

vào túi quần áo và áo khoác, còn Ánh lấy trộm 02 hộp bò khô hiệu Vissan 200g, 

02 hộp bò hầm hiệu Vissan 150g bỏ vào túi xách màu đen mang trên người. Sau 

đó, Ng mua 01 bịch bánh, 01 chai nước suối mang ra tính tiền để ngụy trang, tính 

tiền xong ra ngoài tất cả cùng tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt trong vụ 

án là 462.900 đồng. 

Vụ thứ năm: Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 03/11/2019, Nguyễn Ngọc Ng, 

Nguyễn Thị Á, Đặng Minh D, Nguyễn Linh Đ sau khi lấy trộm tài sản của cửa 

hàng C thì tiếp tục đi bộ đến cửa hàng tiện ích V, địa chỉ BTC Ng Tr Ph, khu phố 

B Đ 4, phường A B, thị xã D A (nay là thành phố D A), tỉnh Bình Dương để lấy 

trộm tài sản. Tại đây, Ng, Á vào bên trong cửa hàng tìm tài sản lấy trộm, còn D, Đ 

đi vào sau giả vờ mua nước uống nhằm thu hút sự chú ý của nhân viên và bảo vệ 

của hàng để giúp Ng, Á lấy trộm hàng dễ dàng hơn. Ng lén lút lấy trộm được 49 

mặt nạ dưỡng trắng Nhân sâm, Linh chi, Collagen (Korea), 01 hộp khô bò xé, 02 

kem dưỡng trắng (chống nắng) hiệu Biore, 02 gel dưỡng trắng (chống nắng) hiệu 

Biore, 03 sữa rửa mặt hiệu Senka cất trong túi áo quần và áo khoác, còn Á lấy 

trộm 01 con dao gọt hoa quả hiệu Silver Edge, 02 bắp bò muối hiệu Thu Hằng, 01 

chai sữa tắm Vaseline, 01 chai Gel rửa mặt hiệu Nivea giấu trong túi xách đeo 

trên người. Sau đó, Ng, Á giả vờ mua 01 chai nước đến quầy tính tiền rồi đi ra 

đường cùng D, Đ tẩu thoát. Lúc này, anh Nguyễn Xuân V là bảo vệ của V quan 

sát camera phát hiện liền đuổi theo, Ng bỏ lại bịch nylon có hàng hóa trộm được 

xuống đất bỏ chạy, cùng lúc Nguyễn Quốc Ngh quản lý của V cũng đuổi theo bắt 

giữ được Nguyện giao cho Công an phường A B lập biên bản bắt người phạm tội 

quả tang, chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A (nay là 

thành phố D A) xử lý. Riêng tên Á, D, Đ bỏ chạy thoát. Tổng giá trị tài sản bị 

chiếm đoạt trong vụ án là: 2.592.800 đồng. 

Ngày 04/11/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An (nay là 

thành phố Dĩ An) ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 

Nguyễn Thị Ánh, Đặng Minh Dũng, Nguyễn Linh Đan về hành vi Trộm cắp tài 

sản.  

Ngày 04/11/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A (nay là 

thành phố D A), tỉnh Bình Dương tiến hành khám xét phòng trọ của Nguyễn Thị 

Á tại địa chỉ số 170/5B, khu phố B Đ 3, phường A B, thị xã D A (nay là thành phố 

D A), tỉnh Bình Dương thu giữ: 03 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect collagen 

120g, 02 tuýp kem Biore chống nắng dưỡng ẩm 50ml, 03 hộp kem Pon’s KDTD 

hồng rạng rỡ 30g, 01 chai Gatsgy pomade vuốt tóc perfect raise 75g, 02 bịch bắp 

bò muối hiệu Thu Hằng. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D 



 

 

 

5 

A (nay là thành phố D A) tiến hành khám xét phòng trọ của Nguyễn Ngọc Ng tại 

địa chỉ số 15D/6, khu phố B Đ 2, phường A B, thị xã D A (nay là thành phố D A), 

tỉnh Bình Dương thu giữ: 08 gói mặt nạ Linh chi, 08 gói mặt nạ Sen, 01 gói mặt 

nạ Nhâm sâm, 06 gói mặt nạ trắng da, 07 gói mặt nạ gạo, 02 chai Listerine NSM 

healthy Bright 250ml, 04 hộp kem Pon’s KDTD hồng rạng rỡ 30g, 01 chai Gatsgy 

pomade vuốt tóc Perfect raise 75g, 03 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect collagen 

120g, 02 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect Whip 120g, 01 tuýp Senka SRM 

Perfect Whiteclay 120g, 01 hộp kem Colgate, 01 chai xịt Xmen khử mùi Boss 

intense 150ml, 02 tuýp kem Biore chống nắng dưỡng ẩm 50ml, 01 tuýp chai 

Pantene DX3 300ml, 01 chai Dove 335g, 10 cái móc đồ, 01 cây búa, 01 chai dầu 

gội hiệu Treseme 340ml, 01 chai Enchanter 250g. 

- Vật chứng thu giữ: 01 chai nước gạo hiệu M.Rice 500ml, 01 chai nước 

súc miệng hiệu Listerrine 750ml, 01 chai dầu gội đầu hiệu Tresemme 340g, 01 

hộp khoai tây Slide 160g, 02 hộp bò khô hiệu Vissan 200g, 2 hộp bò hầm hiệu 

Vissan 150g, 49 mặt nạ dưỡng trắng Nhân sâm, Linh chi, Collagen (Korea), 01 

hộp khô bò xé, 02 kem dưỡng trắng (chống nắng) hiệu Biore, 02 Gel dưỡng trắng 

(chống nắng) hiệu Biore, 03 sữa rửa mặt hiệu Senka, 01 con dao gọt hoa quả hiệu 

Silver Edge, 02 bắp bò muối hiệu Thu Hằng, 01 chai sữa tắm Vaseline, 01 chai 

Gel rửa mặt hiệu Nivea, 03 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect collagen 120g, 04 

tuýp kem Biore chống nắng dưỡng ẩm 50ml, 03 hộp kem Pon’s KDTD hồng rạng 

rỡ 30g, 01 chai Gatsgy pomade vuốt tóc perfect raise 75g, 02 bịch bắp bò muối 

hiệu Thu Hằng, 08 gói mặt nạ Linh chi, 08 gói mặt nạ Sen, 01 gói mặt nạ Nhâm 

sâm, 06 gói mặt nạ trắng da, 07 gói mặt nạ gạo, 02 chai Listerine NSM healthy 

Bright 250ml, 04 hộp kem Pon’s KDTD hồng rạng rỡ 30g, 01 chai Gatsgy 

pomade vuốt tóc Perfect raise 75g, 03 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect collagen 

120g, 02 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect Whip 120g, 01 tuýp Senka SRM 

Perfect Whiteclay 120g, 01 hộp kem Colgate, 01 chai xịt Xmen khử mùi Boss 

intense 150ml, 01 tuýp chai Pantene DX3 300ml, 01 chai Dove 335g, 10 cái móc 

đồ, 01 cây búa, 01 chai dầu gội hiệu Treseme 340ml, 01 chai Enchanter 250g. 

* Căn cứ kết luận định giá tài sản số: 250/BB.ĐG ngày 22/11/2019 của Hội 

đồng định giá thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An), tỉnh Bình Dương kết luận: 

Tài sản bị chiếm đoạt là 01 cái búa đập thịt bằng kim loại màu bạc có trị giá: 

139.500 đồng, 02 bộ móc treo quần áo hiệu Kokubo màu trắng có trị giá 83.600 

đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 223.100 đồng. 

* Căn cứ kết luận định giá tài sản số: 251/BB.ĐG ngày 22/11/2019 của Hội 

đồng định giá thị xã D A (nay là thành phố D A), tỉnh Bình Dương kết luận: 02 

chai sữa rửa mặt tạo bọt hiệu Perfect Senka có trị giá: 192.000 đồng, 01 chai sữa 

rửa mặt tạo bọt hiệu Perfect Collagen Senka có trị giá: 115.000 đồng, 01 hộp kem 

đánh răng hiệu Colgate có trị giá: 65.000 đồng, 01 chai lăn khử mùi hiệu Romano 

Classic trị giá: 60.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là: 432.000.000 

đồng. 

* Căn cứ kết luận định giá tài sản số: 2109/CV-HĐĐGTSTTHS ngày 

18/11/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân 

quận Th Đ, Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Tài sản bị chiếm đoạt là 02 tuýp 

kem Biore chống nắng dưỡng ẩm 50ml có trị giá: 304.000 đồng; 05 tuýp Senka 
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SRM tạo bọt Perfect collagen 120g có trị giá: 575.000 đồng; 01 tuýp Senka SRM 

Perfect Whiteclay 120g có trị giá: 99.500 đồng; 07 hộp kem Pon’s KDTD hồng 

rạng rỡ 30g có trị giá: 479.500 đồng; 01 chai Dove DX dưỡng dày tự nhiên 335g 

có trị giá: 108.000 đồng; 01 chai xịt Xmen khử mùi Boss intense 150ml có trị giá 

99.000 đồng; 02 chai Listerine NSM healthy Bright 250ml có trị giá 126.000 

đồng; 01 chai Enchanter ST thư giãn hoa hồng 250g có trị giá 79.000 đồng; 01 

chai Tres dầu gội Keratin Smooth 340ml có trị giá: 120.000 đồng; 02 chai Gatsgy 

pomade vuốt tóc perfect raise 75g có trị giá: 140.000 đồng; 01 chai Pantene DX 3 

phút chăm sóc hư tổn 300ml có trị giá: 89.000 đồng; 08 gói mặt nạ Linh chi có trị 

giá: 159.200 đồng; 08 gói mặt nạ sen có trị giá 103.200 đồng; 01 gói mặt nạ nhân 

sâm có trị giá: 19.900 đồng; 06 gói mặt nạ trắng da có trị giá: 77.400 đồng; 05 gọi 

mặt nạ gạo có trị giá: 64.500 đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 2.643.200 

đồng. 

* Căn cứ kết luận định giá tài sản số: 98/CV-HĐĐGTSTTHS ngày 

17/01/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân 

quận Th Đ, Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Tài sản bị chiếm đoạt là 02 cái tuýp 

kem Biore chống nắng dưỡng ẩm 50ml có trị giá: 304.0000 đồng; 01 cái tuýp 

Senka SRM tạo bọt Perfect collagen 120g có trị giá 115.000 đồng; 02 cái tuýp 

Senka SRM Perfect Whiteclay 120g có trị giá: 199.000 đồng; 02 cái gói mặt nạ 

gạo có trị giá 25.800 đồng; 01 cái hộp kem đánh răng hiệu Colgate Sentive có trị 

giá: 65.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 708.800 đồng. 

* Căn cứ kết luận định giá tài sản số: 238/BB.ĐG ngày 11/11/2019 của Hội 

đồng định giá thị xã D A (nay là thành phố D A), tỉnh Bình Dương kết luận: Tài 

sản bị chiếm đoạt là 49 cái mặt nạ dưỡng trắng nhân sâm, linh chi, collagen 

(Korea) có trị giá: 975.100 đồng; 1 hộp khô bò xé có trị giá: 90.000 đồng; 2 chai 

kem dưỡng trắng (chống nắng) hiệu Biore có trị giá: 304.000 đồng; 2 chai Gel 

dưỡng trắng (chống nắng) hiệu Biore có trị giá: 390.000 đồng; 3 chai sữa rửa mặt 

hiệu Senka có trị giá: 345.000 đồng; 01 con dao gọt hoa quả hiệu Silver Edge có 

trị giá: 40.000 đồng; 2 cái bắp bò muối hiệu Thu Hằng có trị giá: 238.800 đồng; 

01 chai sữa tắm Vaseline có trị giá: 140.000 đồng; 01 chai Gel rửa mặt hiệu Nevia 

có trị giá: 69.900 đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 2.592.800 đồng. 

* Căn cứ kết luận định giá tài sản số: 246/BB.ĐG ngày 22/11/2019 của Hội 

đồng định giá thị xã D A (nay là thành phố D A), tỉnh Bình Dương kết luận: Tài 

sản bị chiếm đoạt là 01 chai nước gạo hiệu M.Rice 500ml có trị giá: 31.000 đồng, 

01 chai nước súc miệng hiệu Listerine 750ml có trị giá: 153.000 đồng, 01 chai 

dầu gội đầu hiệu Tresemme 340g có trị giá: 120.000 đồng, 01 chai khoai tây hiệu 

Slide 160g có trị giá: 43.900 đồng, 02 bò kho hiệu Vissan 200g có trị giá: 52.400 

đồng, 02 hộp bò hầm hiệu Vissan 150g có trị giá: 62.600 đồng. Tổng giá trị tài 

sản bị chiếm đoạt 462.900 đồng. 

Ngày 12/11/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An ra 

Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Ng, Nguyễn Thị Á, Đăng 

Minh D, Nguyễn Linh Đ về tội Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1 Điều 173 

Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017.  
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Ngày 24/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Th Đ, Thành 

phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can 

đối với Nguyễn Ngọc Ng, Nguyễn Thị Á về tội Trộm cắp tài sản quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017. Đến 

ngày 18/01/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố D A, tỉnh Bình 

Dương ra Quyết định nhập vụ án hình sự. 

Tại Cáo trạng số: 186/CT-VKS ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố Nguyễn Ngọc Ng, 

Nguyễn Thị Á, Đặng Minh D và Nguyễn Linh Đ về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Ng, 

Nguyễn Thị Á, Đặng Minh D và Nguyễn Linh Đ về tội “Trộm cắp tài sản” đồng 

thời đề nghị Hội đồng xét xử:  

 - Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, h, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để 

xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ng từ 09 tháng đến 12 tháng tù. 

 - Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để 

xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Á từ 08 tháng đến 11 tháng tù. 

 - Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 36; điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 

58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt bị cáo 

Đặng Minh D, Nguyễn Linh Đ từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. 

 *Về xử lý vật chứng:  

- Tài sản là 01 cái búa đập thịt bằng kim loại, 02 bộ móc treo quần áo hiệu 

Kokubo của cửa hàng V, địa chỉ MKB đường A B, khu phố B Đ 3, phường A B, 

thành phố D A, tỉnh Bình Dương nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố D A đã trả lại cho chị Trần Thị Bích Diệp. 

- Tài sản là 01 chai nước gạo hiệu M.Rice 500ml, 01 chai nước súc miệng 

hiệu Listerrine 750ml, 01 chai dầu gội đầu hiệu Tresemme 340g, 01 hộp khoai tây 

Slide 160g, 02 hộp bò khô hiệu Vissan 200g, 2 hộp bò hầm hiệu Vissan 150g của 

cửa hàng C, địa chỉ MNB đường L V T, khu phố B Đ 1, phường A B, thành phố 

D A, tỉnh Bình Dương nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố D A đã 

trả lại cho chị Đặng Thị Thanh Thúy. 

- Tài sản là 49 mặt nạ dưỡng trắng Nhân sâm, Linh chi, Collagen (Korea), 

01 hộp khô bò xé, 02 kem dưỡng trắng (chống nắng) hiệu Biore, 02 Gel dưỡng 

trắng (chống nắng) hiệu Biore, 03 sữa rửa mặt hiệu Senka, 01 con dao gọt hoa quả 

hiệu Silver Edge, 02 bắp bò muối hiệu Thu Hằng, 01 chai sữa tắm Vaseline, 01 

chai Gel rửa mặt hiệu Nivea của cửa hàng V, địa chỉ BTC Ng Tr Ph, khu phố B Đ 

4, phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương nên Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố D A đã trả lại cho anh Nguyễn Quốc Ngh. 

- Tài sản là 03 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect collagen 120g, 04 tuýp kem 

Biore chống nắng dưỡng ẩm 50ml, 03 hộp kem Pon’s KDTD hồng rạng rỡ 30g, 
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01 chai Gatsgy pomade vuốt tóc perfect raise 75g, 02 bịch bắp bò muối hiệu Thu 

Hằng, 08 gói mặt nạ Linh chi, 08 gói mặt nạ Sen, 01 gói mặt nạ Nhâm sâm, 06 

gói mặt nạ trắng da, 07 gói mặt nạ gạo, 02 chai Listerine NSM healthy Bright 

250ml, 04 hộp kem Pon’s KDTD hồng rạng rỡ 30g, 01 chai Gatsgy pomade vuốt 

tóc Perfect raise 75g, 03 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect collagen 120g, 02 tuýp 

Senka SRM tạo bọt Perfect Whip 120g, 01 tuýp Senka SRM Perfect Whiteclay 

120g, 01 hộp kem Colgate, 01 chai xịt Xmen khử mùi Boss intense 150ml, 01 

tuýp chai Pantene DX3 300ml, 01 chai Dove 335g, 01 chai dầu gội hiệu Treseme 

340ml, 01 chai Enchanter 250g của cửa hàng V, địa chỉ số MBH đường Ph Ch, 

khu phố M, phường T B, quận Th Đ, Thành phố Chí Minh nên Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an quận Th Đ, Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lại cho chị Bùi Thị 

Hồng V. 

* Về trách nhiệm dân sự:  

- Tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án đã được thu hồi, trả lại cho cửa hàng V, 

địa chỉ số MKB đường A B, khu phố B Đ 3, phường A B, thành phố D A, tỉnh 

Bình Dương; cửa hàng C, địa chỉ MNB đường L V T, khu phố B Đ 1, phường A 

B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; cửa hàng V, địa chỉ BTC Ng Tr Ph, khu phố 

B Đ 4, phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; cửa hàng V, địa chỉ BTC 

Ng Tr Ph, khu phố B Đ 4, phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; cửa 

hàng V, địa chỉ số MBH đường Ph Ch, khu phố M, phường T B, quận Th Đ, 

Thành phố Chí Minh và các nguyên đơn dân sự không yêu cầu gì thêm nên trách 

nhiệm dân sự không đặt ra. 

- Đối với tài sản bị chiếm đoạt tại cửa hàng V địa chỉ ML đường Đại lộ Đ 

L, khu phố Nh Đ 1, phường D An, thành phố D A, tỉnh Bình Dương hiện không 

thu hồi được, bị cáo Nguyễn Ngọc Ng đã bồi thường số tiền 432.000 đồng cho đại 

diện cửa hàng V là  chị Nguyễn Thị S và đại diện nguyên đơn dân sự không yêu 

cầu gì khác nên trách nhiệm dân sự không đặt ra xem xét. 

 Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo và người đại diện hợp pháp của 

nguyên đơn dân sự không có ý kiến tranh luận với Viện kiểm sát về điều luật áp 

dụng, khung hình phạt, về trách nhiệm dân sự  và xử lý vật chứng đồng thời các bị 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

thành phố Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

các bị cáo và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự không có ý kiến 

hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo; các nguyên đơn dân sự; người có 
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quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; người làm chứng và những chứng cứ, tài 

liệu có trong hồ sơ vụ án, xác định: Vào các ngày 20/10/2019, 28/10/2019, 

03/11/2019, tại địa bàn khu vực thành phố D A, tỉnh Bình Dương và địa bàn khu 

vực phường T B, quận Th Đ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyện Ngọc Ng cùng 

đồng phạm lén lút chiếm đoạt tài sản là mỹ phẩm, đồ dùng sinh hoạt trong cửa 

hàng V, C với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 7.062.800 đồng; Nguyễn Thị Á 

cùng đồng phạm lén lút chiếm đoạt tài sản là mỹ phẩm, đồ dùng sinh hoạt trong 

cửa hàng V, C với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 6.407.700 đồng; Đặng 

Minh D, Nguyễn Linh Đ có vai trò giúp sức trong việc thu hút sự chú ý của nhân 

viên bán hàng và bảo vệ để tạo điều kiển thuận lợi cho Ng, Á chiếm đoạt tài sản là 

mỹ phẩm, đồ dùng sinh hoạt trong cửa hàng V, C với tổng giá trị tài sản bị chiếm 

đoạt là 3.278.800 đồng. Trong đó các bị cáo Nguyễn Ngọc Ng, Nguyễn Thị Á 

chiếm đoạt 02 lần có giá trị trên 2.000.000 đồng. 

[3] Như vậy, hành vi của các bị cáo Nguyễn Ngọc Ng đã lén lút chiếm đoạt 

tài sản của các nguyên đơn dân sự có tổng giá trị 7.062.800 đồng, Nguyễn Thị Á 

đã lén lút chiếm đoạt tài sản của các nguyên đơn dân sự có tổng giá trị là 

6.407.700 đồng đồng thời các bị cáo Đặng Minh D, Nguyễn Linh Đ có vai trò 

giúp sức trong việc thu hút sự chú ý của nhân viên bán hàng và bảo vệ để tạo điều 

kiển thuận lợi cho Ng, Á chiếm đoạt tài sản của nguyên đơn dân sự, đã đủ yếu tố 

cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Cáo trạng số: 186/CT-VKS 

ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương và kết luận của Kiểm sát viên truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Ng, 

Nguyễn Thị Á, Đặng Minh D và Nguyễn Linh Đ về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các bị cáo hoàn toàn đủ 

năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

[4] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do các bị cáo thực hiện tuy ít 

nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nguyên đơn dân sự 

được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Về nhận thức các bị 

cáo hoàn toàn biết hành vi trộm cắp tài sản của người khác là trái pháp luật nhưng 

vì lòng tham, muốn kiếm tiền nhanh chóng không phải lao động để phục vụ nhu 

cầu bản thân mà các bị cáo cố tình thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo với 

mức án tương xứng với tính chất mức độ tội phạm đã thực hiện, có xét đến các 

tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo, đủ để 

giáo dục, cải tạo các bị cáo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.  

[5] Đây là vụ án có tính chất đồng phạm nhưng là giản đơn không có sự cấu 

kết chặt chẽ, không có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể khi thực hiện hành vi 

phạm tội nên không xem là phạm tội có tổ chức. Trong đó bị cáo Ng là người rủ 

rê và cùng với bị cáo Á chiếm đoạt tài sản của các nguyên đơn dân sự, còn bị cáo 

D, Đ tham gia với vai trò là người giúp sức. 

 [6] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Ngọc Ng, 

Nguyễn Thị Á phạm tội 02 lần, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 
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được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017. 

[7] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Bị cáo Nguyễn Ngọc Ng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bồi thường 

khắc phục hậu quả cho nguyên đơn dân sự, phạm tội nhưng gây thiệt hại không 

lớn. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, h, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

- Bị cáo Nguyễn Thị Á đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội 

nhưng chưa gây thiệt hại. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy 

định tại điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

- Các bị cáo Đặng Minh D, Nguyễn Linh Đ đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

[8] Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt thể hiện các bị cáo là người 

chưa có tiền án, tiền sự và người lao động đồng thời bị cáo Nguyễn Thị Á có 

chồng đã chết, hiện nay một mình nuôi con nhỏ nên cũng cần xem xét khi quyết 

định hình phạt đối với các bị cáo. 

[9] Về hình phạt: 

- Hình phạt chính:  

+ Xét bị cáo Nguyễn Ngọc Ng phạm tội ít nghiêm trọng, nhưng xâm phạm 

đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, bị cáo muốn kiếm tiền nhanh 

chóng để phục vụ nhu cầu của bản thân mà các bị cáo cố tình chiếm đoạt tài sản 

của các nguyên đơn dân sự, bị cáo phạm tội 02 lần trở lên đồng thời trong vụ án 

này bị cáo là người khởi xướng rủ rê  các bị cáo còn lại tham gia chiếm đoạt tài 

sản của các nguyên đơn dân sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình 

phạt tù đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ 

để giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho gia đình, xã hội và có tác 

dụng đấu tranh, phòng ngừa chung. Đồng thời để đảm bảo cho việc thi hành án 

nên cần áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 42/2020/HSST-LCĐKNCT ngày 

15 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đối 

với Nguyễn Ngọc Ng. 

+ Xét các bị cáo Nguyễn Thị Á, Đặng Minh D, Nguyễn Linh Đ phạm tội ít 

nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, có nhân thân tốt và người lao động, hơn nữa trong thời gian tại ngoại các bị 

cáo chấp hành tốt chính sách pháp luật tại địa phương, bị cáo Ánh hiện chồng đã 

chết, một mình nuôi con nhỏ nên Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình cải tạo 

không giam giữ đối với các bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo dưới sự 

giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú đồng thời các bị cáo là 

người lao động có thu nhập thấp, nên không áp dụng quy định khấu trừ một phần 

thu nhập khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo theo quy 
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định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

2017. Do áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ nên cần hủy bỏ các Lệnh cấm 

đi khỏi nơi cư trú số: 43, 44, 45/2020/HSST-LCĐKNCT ngày 15 tháng 4 năm 

2020 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với Nguyễn Thị Á, 

Đặng Minh D và Nguyễn Linh Đ. 

 - Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự 

năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 “Người phạm tội còn có thể bị phạt 

tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. Tuy nhiên áp dụng phạt tù và hình 

phại cải tạo không giam giữ cũng đủ để răn đe, giáo dục các bị cáo đồng thời các 

bị cáo là công nhân lao động, có hoàn cảnh khó khăn nên Hội đồng xét xử quyết 

định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

[10] Về xử lý vật chứng:  

- Tài sản là 01 cái búa đập thịt bằng kim loại, 02 bộ móc treo quần áo hiệu 

Kokubo của cửa hàng V, địa chỉ MKB đường A B, khu phố B Đ 3, phường A B, 

thành phố D A, tỉnh Bình Dương nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Dĩ An đã trả lại cho chị Trần Thị Bích D. 

- Tài sản là 01 chai nước gạo hiệu M.Rice 500ml, 01 chai nước súc miệng 

hiệu Listerrine 750ml, 01 chai dầu gội đầu hiệu Tresemme 340g, 01 hộp khoai tây 

Slide 160g, 02 hộp bò khô hiệu Vissan 200g, 2 hộp bò hầm hiệu Vissan 150g của 

cửa hàng C, địa chỉ MNB đường L V T, khu phố B Đ 1, phường A B, thành phố 

D A, tỉnh Bình Dương nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố D A đã 

trả lại cho chị Đặng Thị Thanh Th. 

- Tài sản là 49 mặt nạ dưỡng trắng Nhân sâm, Linh chi, Collagen (Korea), 

01 hộp khô bò xé, 02 kem dưỡng trắng (chống nắng) hiệu Biore, 02 Gel dưỡng 

trắng (chống nắng) hiệu Biore, 03 sữa rửa mặt hiệu Senka, 01 con dao gọt hoa quả 

hiệu Silver Edge, 02 bắp bò muối hiệu Thu Hằng, 01 chai sữa tắm Vaseline, 01 

chai Gel rửa mặt hiệu Nivea của cửa hàng V, địa chỉ BTC Ng Tr Ph, khu phố B Đ 

4, phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương nên Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Dĩ An đã trả lại cho anh Nguyễn Quốc Ngh. 

- Tài sản là 03 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect collagen 120g, 04 tuýp kem 

Biore chống nắng dưỡng ẩm 50ml, 03 hộp kem Pon’s KDTD hồng rạng rỡ 30g, 

01 chai Gatsgy pomade vuốt tóc perfect raise 75g, 02 bịch bắp bò muối hiệu Thu 

Hằng, 08 gói mặt nạ Linh chi, 08 gói mặt nạ Sen, 01 gói mặt nạ Nhâm sâm, 06 

gói mặt nạ trắng da, 07 gói mặt nạ gạo, 02 chai Listerine NSM healthy Bright 

250ml, 04 hộp kem Pon’s KDTD hồng rạng rỡ 30g, 01 chai Gatsgy pomade vuốt 

tóc Perfect raise 75g, 03 tuýp Senka SRM tạo bọt Perfect collagen 120g, 02 tuýp 

Senka SRM tạo bọt Perfect Whip 120g, 01 tuýp Senka SRM Perfect Whiteclay 

120g, 01 hộp kem Colgate, 01 chai xịt Xmen khử mùi Boss intense 150ml, 01 

tuýp chai Pantene DX3 300ml, 01 chai Dove 335g, 01 chai dầu gội hiệu Treseme 

340ml, 01 chai Enchanter 250g của cửa hàng V, địa chỉ số MNH đường Ph Ch, 

khu phố M, phường T B, quận Th Đ, Thành phố Chí Minh nên Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an quận Th Đ, Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lại cho chị Bùi Thị 

Hồng V. 

[11]  Về trách nhiệm dân sự:  
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- Tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án đã được thu hồi, trả lại cho cửa hàng V, 

địa chỉ số MKB  đường A B, khu phố B Đ 3, phường A B, thành phố D A, tỉnh 

Bình Dương; cửa hàng C, địa chỉ MNB đường L V T, khu phố B Đ 1, phường A 

B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; cửa hàng V, địa chỉ BTC Ng Tr Ph, khu phố 

B Đ 4, phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; cửa hàng V, địa chỉ BTC 

Ng Tr Ph, khu phố B Đ 4, phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; cửa 

hàng V, địa chỉ số MBH đường Ph Ch, khu phố B, phường T B, quận Th Đ, 

Thành phố Chí Minh và các nguyên đơn dân sự không yêu cầu gì và đối với tài 

sản bị chiếm đoạt tại cửa hàng V địa chỉ ML đường Đại lộ Đ L, khu phố Nh Đ 1, 

phường D A, thành phố D A, tỉnh Bình Dương hiện không thu hồi được, bị cáo 

Nguyễn Ngọc Ng đã bồi thường số tiền 432.000 đồng cho đại diện cửa hàng V là  

chị Nguyễn Thị S và đại diện nguyên đơn dân sự không yêu cầu gì khác nên trách 

nhiệm dân sự Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

 [12] Đối với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đưa ra đối với các bị cáo 

về tội danh, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của 

bị cáo, về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng là phù hợp nên có cơ sở chấp 

nhận. Đối với mức hình phạt của các bị cáo Đặng Minh D và Nguyễn Linh Đ mà 

Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp. Còn mức hình phạt của các bị cáo Nguyễn 

Ngọc Ng và Nguyễn Thị Á, xét vai trò, hành vi, nhân thân của từng bị cáo Hội 

đồng xét xử quyết định hình phạt nhẹ hơn Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo 

Nguyễn Ngọc Ng và Nguyễn Thị . 

        [13] Án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 và điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc Ng, Nguyễn Thị Á, Đặng Minh D, Nguyễn 

Linh Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

1.1 Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, h, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ng 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt để thi hành án, được khấu trừ thời giam tạm giữ từ ngày 03/11/2019 đến ngày 

12/11/2019. 

Tiếp tục áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 42/2020/HSST-

LCĐKNCT ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương, kể từ khi tuyên án đến khi Nguyễn Ngọc Ng đi chấp hành án 

phạt tù. 

1.2 Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 36  điểm h, i, s khoản 1 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 
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-  Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Á 01 (một) năm 03 (ba) tháng cải tạo không 

giam giữ, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 

12/11/2019. Bị cáo còn phải tiếp tục chấp hành  01 (một) năm 02 (hai) tháng 03 

(ba) ngày cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo về cho Ủy ban nhân dân phường A 

B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương giám sát giáo dục. Thời hạn cải tạo không 

giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường A B, thành phố D A, tỉnh 

Bình Dương được Bản án và Quyết định thi hành án.    

Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 43/2020/HSST-LCĐKNCT ngày 15 

tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đối 

với Nguyễn Thị Á. 

1.3 Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 36  điểm h, i, s khoản 1 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

-  Xử phạt bị cáo Đặng Minh D 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ, 

được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 12/11/2019. Bị cáo 

còn phải tiếp tục chấp hành 08 (tám) tháng 03 (ba) ngày cải tạo không giam giữ. 

Giao bị cáo về cho Ủy ban nhân dân phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình 

Dương giám sát giáo dục. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương được Bản án và 

Quyết định thi hành án.    

-  Xử phạt bị cáo Nguyễn Linh Đ 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ, 

được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 12/11/2019. Bị cáo 

còn phải tiếp tục chấp hành 08 (tám) tháng 03 (ba) ngày cải tạo không giam giữ. 

Giao bị cáo về cho Ủy ban nhân dân phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình 

Dương giám sát giáo dục. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân phường A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dương được Bản án và 

Quyết định thi hành án.    

Hủy bỏ các Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 44, 45/2020/HSST-LCĐKNCT 

ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương đối với Đặng Minh D, Nguyễn Linh Đ. 

2. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; 

điểm  c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

  Các bị cáo Nguyễn Ngọc Ng, Nguyễn Thị Á, Đặng Minh D, Nguyễn Linh 

Đ, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo, đại diện nguyên đơn dân sự có mặt được quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đại diện nguyên đơn dân sự và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án tống đạt 

hợp lệ./ 
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Nơi nhận: 
- VKSND thành phố Dĩ An (01);                      
- Công an thành phố Dĩ An (03); 

- Chi cục THA thành phố Dĩ An (01); 

- TAND tỉnh Bình Dương (01); 

- Người tham gia tố tụng (08); 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương (01); 

- THA hình sự (04); 

- UBND xã, phường bị cáo thường trú (01); 

- Phòng PV 27 CA tỉnh Bình Dương (01); 

- Phòng PC 81 CA tỉnh Bình Dương (01); 

- Lưu: VT, HSVA (02). 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

          Võ Ngọc Công 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


